
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ GIA PHÚC 

Số: 1570/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Phúc, ngày 07  tháng 11 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc khen thưởng cho các tập thể, dòng họ, cá nhân   

có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA PHÚC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 
thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, 
Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2024 
của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định về công tác thi 
đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen và thưởng tiền cho 29 tập thể, 29 dòng họ và 87 cá 

nhân có thành tích thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Mức thưởng cho mỗi tập thể được tặng Giấy khen: 500.00 đồng; 

mỗi dòng họ được tặng Giấy khen 300.00 đồng và cho mỗi cá nhân được tặng 

Giấy khen: 100.000 đồng. Nguồn tiền thưởng trong danh sách: 31.900.000 đồng 

(Ba mươi mốt triệu chín trăm nghìn đồng chẵn) trích từ quỹ thi đua, khen 

thưởng xã. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Văn 

hoá - Xã hội, Kinh tế xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban 

Mặt trận tổ quốc xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tập thể, 

dòng họ và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chính Thống 
 



 

2 

 

DANH SÁCH 

khen thưởng cho các tập thể, dòng họ, cá nhân   

có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025 

 (Kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-UBND ngày  07/11/2025 của UBND xã) 

 

TT Đơn vị Địa chỉ 
Mức 

thưởng 

Ghi 

chú 

I TẬP THỂ    14.500.00  

1 Chi hội Nông dân Thôn Phương Bằng 500.000  

2 Chi hội Nông dân Thôn Cát Tiền 500.000  

3 Chi hội Người cao tuổi Thôn Phương Khê 500.000  

4 Chi hội Phụ nữ Thôn Thị Xá 500.000  

5 Chi hội Phụ nữ Thôn Hoàng Xá 500.000  

6 Chi hội Người cao tuổi Thôn Cát Cát Hậu 500.000  

7 Chi hội Cựu chiến binh Thôn Cáy 500.000  

8 Chi hội Phụ nữ Thôn Đĩnh Đào 500.000  

9 Chi hội Cựu chiến binh Thôn Đươi 500.000  

10 Chi hội Phụ nữ Thôn Lúa 500.000  

11 Chi hội Người cao tuổi Thôn Thung Độ 500.000  

12 Chi hội Phụ nữ Thôn Tháng 500.000  

13 Chi hội Phụ nữ Thôn Đồng Đức 500.000  

14 Chi hội Cựu chiến binh Thôn Kênh Triều 500.000  

15 Chi hội Phụ nữ Thôn Đồng Tái 500.000  

16 Chi hội Cựu chiến binh Thôn Lạc Thượng 500.000  

17 Chi hội Phụ nữ Thôn Đồng Đội 500.000  

18 Chi hội Cựu chiến binh Thôn Trúc Lâm 500.000  

19 Chi hội Phụ nữ Thôn Văn Lâm 500.000  

20 Chi hội Phụ nữ Thôn Long Tràng 500.000  

21 Chi hội Người cao tuổi Thôn Nghĩa Hy 500.000  

22 Chi hội Cựu chiến binh Thôn Lai Hà 500.000  

23 Chi hội Phụ nữ Thôn Phong Lâm 500.000  

24 Chi hội Phụ nữ Thôn Đại Lương 500.000  

25 Chi hội Cựu chiến binh Thôn Điền Nhi 500.000  

26 Chi hội Cựu chiến binh Thôn Bái Hạ 500.000  

27 Chi hội Phụ nữ Thôn Bái Thượng 500.000  

28 Chi hội Cựu chiến binh Thôn Phạm Trung 500.000  

29 Chi hội Phụ nữ Thôn Tó 500.000  
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TT Đơn vị Địa chỉ 
Mức 

thưởng 

Ghi 

chú 

II Dòng Họ    8.700.00  

1 Dòng họ Đặng Đình Thôn Phương Khê 300.000  

2 Dòng họ Lê Xuân Chung Thôn Cát Tiền 300.000  

3 Dòng họ Lê Thôn Phương Bằng 300.000  

4 Dòng họ Nguyễn Văn Thôn Thị Xá 300.000  

5 Dòng họ Lê văn Thôn Hoàng Xá 300.000  

6 Dòng họ Nguyễn Văn Thôn Cát Hậu 300.000  

7 Dòng họ Nguyễn Thúc Hiển Thôn Cáy 300.000  

8 Chi 4 họ Đặng Thôn Đĩnh Đào 300.000  

9 Dòng họ Bùi Đức Thôn Đươi 300.000  

10 Dòng họ Lê Thạc Thôn Lúa 300.000  

11 Dòng họ Nguyễn Văn Thôn Thung Độ 300.000  

12 Dòng họ Phạm Xuân Ngư Thôn Tháng 300.000  

13 Dòng họ Phạm Văn Đạt Thôn Lạc Thượng 300.000  

14 Dòng họ Vũ Hùng Thôn Đồng Đức 300.000  

15 Dòng họ Phạm Văn Thôn Kênh Triều 300.000  

16 Dòng họ Nguyễn Bá Thôn Đồng Tái 300.000  

17 Dòng họ Vũ Xuân Thôn Đồng Đội 300.000  

18 Dòng họ Phạm Văn Từ Thôn Long Tràng 300.000  

19 Dòng họ Nguyễn Đăng Thôn Nghĩa Hy 300.000  

20 Dòng họ Phạm Khắc Thôn Văn Lâm 300.000  

21 Dòng họ Nguyễn Văn Sáng Thôn Lai Hà 300.000  

22 Dòng Họ Phạm Khắc Thôn Phong Lâm 300.000  

23 Dòng họ Trần Huy Thôn Trúc Lâm 300.000  

24 Dòng họ Nguyễn Phú Thụy Thôn Đại Lương 300.000  

25 Dòng họ Nguyễn Văn, chi 4 Thôn Tó 300.000  

26 Dòng họ Phạm Thôn Điền Nhi 300.000  

27 Dòng họ Nguyễn Viết Thạch Thôn Bái Hạ 300.000  

28 Dòng họ Đỗ Văn Thôn Bái Thượng 300.000  

29 Dòng họ Tăng Thôn Phạm Trung 300.000  

III Cá Nhân    8.700.000  

1 Ông Ngô Văn Cộng Thôn Điền Nhi 100.000  

2 Bà Nguyễn Thị Xòe Thôn Điền Nhi 100.000  

3 Ông Phạm Văn Thủy Thôn Điền Nhi 100.000  
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TT Đơn vị Địa chỉ 
Mức 

thưởng 

Ghi 

chú 

4 Ông Nguyễn Minh Tươi Thôn Bái Hạ 100.000  

5 Bà Đoàn Thị Miến Thôn Bái Hạ 100.000  

6 Bà Nguyễn Thị Qua Thôn Bái Hạ 100.000  

7 Bà Nguyễn Thị Loan Thôn Bái Thượng 100.000  

8 Bà Nguyễn Thị Đồn Thôn Bái Thượng 100.000  

9 Ông Đỗ Văn Nhất Thôn Bái Thượng 100.000  

10 Ông Nguyễn Văn Lộc Thôn Tó 100.000  

11 Bà Phạm Thị Thu Thôn Tó 100.000  

12 Bà Đỗ Thị Ngát Thôn Tó 100.000  

13 Bà Nguyễn Thị Loan Thôn Phạm Trung 100.000  

14 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Thôn Phạm Trung 100.000  

15 Đại đức Thích Minh Tánh 
Trụ trì chùa Mục sơn 

Thôn Phạm Trung 

100.000  

16 Ông Mai Xuân Khỏe Thôn Cáy 100.000  

17 Ông Phạm Văn Vụ Thôn Cáy 100.000  

18 Ông Nguyễn Xuân Chiến Thôn Cáy 100.000  

19 Bà Phạm Thị Đạo Thôn Đĩnh Đào 100.000  

20 Ông Vũ Nguyên Lữu Thôn Đĩnh Đào 100.000  

21 Bà Mai Thị Huyền Thôn Đĩnh Đào 100.000  

22 Ông Hoàng Đình Trường Thôn Đươi 100.000  

23 Ông Nguyễn Thế Thuần Thôn Đươi 100.000  

24 Ông Vũ Ngọc Sơn Thôn Đươi 100.000  

25 Bà Hoàng Thị Chiên Thôn Lúa 100.000  

26 Bà Đào Thị Mai Thôn Lúa 100.000  

27 Ông Hoàng Văn Thức Thôn Lúa 100.000  

28 Bà Đỗ Thị Thoa Thôn Tháng 100.000  

29 Ông Phạm Xuân Nghè Thôn Tháng 100.000  

30 Ông Nguyễn Trung Cấp Thôn Tháng 100.000  

31 Bà Mai Thị Làn Thôn Thung Độ 100.000  

32 Bà Trương Thị Đậm Thôn Thung Độ 100.000  

33 Bà Phạm Thị Lương Thôn Thung Độ 100.000  

34 Bà Nguyễn Thị Hồ Thôn Đồng Đức 100.000  

35 Bà Đỗ Thị Hằng Thôn Đồng Đức 100.000  
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TT Đơn vị Địa chỉ 
Mức 

thưởng 

Ghi 

chú 

36 Bà Đỗ Thị Hoa Thôn Đồng Đức 100.000  

37 Ông Phạm Ngọc Nam Thôn Kênh Triều 100.000  

38 Bà Phạm Thị Sùng Thôn Kênh Triều 100.000  

39 Bà Nguyễn Thị Hoa Thôn Kênh Triều 100.000  

40 Ông Nguyễn Xuân Hội Thôn Đồng Tái 100.000  

41 Bà Nguyễn Thị Thanh Thôn Đồng Tái 100.000  

42 Bà Nguyễn Thị Nhanh Thôn Đồng Tái 100.000  

43 Bà Trần Thị Cúc Thôn Đồng Đội 100.000  

44 Bà Vũ Thị Cánh Thôn Đồng Đội 100.000  

45 Ông Vũ Chí Chương Thôn Đồng Đội 100.000  

46 Ông Phạm Văn Hải Thôn Lạc Thượng 100.000  

47 Ông Phạm Văn Đoàn Thôn Lạc Thượng 100.000  

48 Bà Phạm Thị Dương Thôn Lạc Thượng 100.000  

49 Ông Phạm Năng Trí Thôn Long Tràng 100.000  

50 Ông Phạm Quốc Tuấn Thôn Long Tràng 100.000  

51 Bà Phạm Thị Tốt Thôn Long Tràng 100.000  

52 Ông Nguyễn Hồng Huy Thôn Nghĩa Hy 100.000  

53 Bà Nguyễn Thị Chính Thôn Nghĩa Hy 100.000  

54 Ông Nguyễn Thế Lệ Thôn Nghĩa Hy 100.000  

55 Ông Đỗ Bá Nhất Thôn Văn Lâm 100.000  

56 Bà Đoàn Thị Tuyết Thôn Văn Lâm 100.000  

57 Bà Nguyễn Thị Mão Thôn Văn Lâm 100.000  

58 Ông Lư Quang Đức Thôn Lai Hà 100.000  

59 Ông Nguyễn Văn Tiến Thôn Lai Hà 100.000  

60 Ông Vũ Xuân Chư Thôn Lai Hà 100.000  

61 Bà Trần Thị Chín Thôn Phong Lâm 100.000  

62 Bà Nguyễn Thị Hằng Thôn Phong Lâm 100.000  

63 Ông Phạm Văn Hưng Thôn Phong Lâm 100.000  

64 Ông Nguyễn Đức Nam Thôn Đại Lương 100.000  

65 Ông Nguyễn Thế Hải Thôn Đại Lương 100.000  

66 Ông Đoàn Bá Nha Thôn Đại Lương 100.000  

67 Cao Sỹ Dũng Thôn Trúc Lâm 100.000  

68 Bà Đỗ Thị Dương Thôn Trúc Lâm 100.000  

69 Ông Nguyễn Khánh Thọ Thôn Trúc Lâm 100.000  
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TT Đơn vị Địa chỉ 
Mức 

thưởng 

Ghi 

chú 

70 Bà Nguyễn Thị Bột Thôn Phương Bằng 100.000  

71 Ông Phạm Hữu Những Thôn Phương Bằng 100.000  

72 Ông Lê Sỹ sáng Thôn Phương Bằng 100.000  

73 Ông Đặng Văn Điền Thôn Phương Khê 100.000  

74 Ông Phạm Duy Tân Thôn Phương Khê 100.000  

75 Ông Phạm Quang Mạnh Thôn Phương Khê 100.000  

76 Bà Nguyễn Thị Quý Thôn Cát Tiền 100.000  

77 Bà Nguyễn Thị Thành Thôn Cát Tiền 100.000  

78 Bà Đặng Thị Mỵ Thôn Cát Tiền 100.000  

79 Ông Phạm Văn Mùi Thôn Thị Xá 100.000  

80 Ông Phạm Văn Cần Thôn Thị Xá 100.000  

81 Bà Phạm Thị Mai Thôn Thị Xá 100.000  

82 Ông Lê Biên Thùy Thôn Hoàng Xá 100.000  

83 Ông Lê Minh Vương Thôn Hoàng Xá 100.000  

84 Ông Lưu Minh Khuê Thôn Hoàng Xá 100.000  

85 Ông Nguyễn Văn Thông Thôn Cát Hậu 100.000  

86 Bà Nguyễn Thị Vĩnh Thôn Cát Hậu 100.000  

87 Ông Nguyễn Văn Cường Thôn Cát Hậu 100.000  

Cộng I+II+II: 31.900.000 đồng (Ba mươi mốt triệu chín trăm nghìn đồng) 
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